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ÔN TẬP PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

(Bài 28 và 29)

Bài 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Câu 1. Hãy cho biết các đặc điểm chung của địa hình nước ta.

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam (chiếm ¾ diện tích lãnh thổ).

- Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Câu 2. Tính chất nhiệt đới gió mùa tác động như thế nào đến việc hình thành địa hình nước ta?

- Trong môi trường nóng ẩm, gió mùa, đất đá bị phong hóa mạnh mẽ. Lượng mưa lớn và tập trung theo mùa đã nhanh chóng xói mòn, cắt xẻ, xâm thực các khối núi.

- Hiện tượng nước mưa hòa tan đá vôi tạo nên địa hình cácxtơ nhiệt đới độc đáo. Những mạch nước ngầm khoét sâu vào lòng núi đá tạo nên những hang động rộng lớn, kì vĩ và rất phổ biến ở Việt Nam.
Bài 29. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

Câu 1. Hãy nêu những đặc điểm cơ bản của địa hình khu vực vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.

- Vùng núi Đông Bắc: là vùng đồi núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng, nổi bật với các dãy núi hình cánh cung và vùng đồi. Địa hình cácxtơ khá phổ biến, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ.

- Vùng núi Tây Bắc: nằm giữa sông Hồng và sông Cả, hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam. Dãy Hoàng Liên Sơn đồ sộ, hùng vĩ. Tây Bắc còn có những đồng bằng nhỏ trù phú nằm giữa vùng núi cao như Mường Thanh, Than Uyên, Nghĩa Lộ,…

Câu 2.  Hãy nêu những đặc điểm cơ bản của địa hình khu vực đồng bằng.

- Đồng bằng châu thổ và hạ lưu các sông lớn:

+ Đồng bằng sông Hồng, có hệ thống đê bao bọc, có nhiều ô trũng, không được bồi tụ thường xuyên.

+ Đồng bằng sông Cửu Long, cao trung bình 2-3m so với mực nước biển, không có hệ thống đê lớn để ngăn lũ. Vào mùa mưa lũ, nhiều vùng đất trũng rộng lớn bị ngập úng sâu và khó thoát nước.

- Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ và hẹp, lớn nhất là đồng bằng Thanh Hóa.
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